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1 Nguyễn Chí Bảo Nam 12/Aug/96 341899375 K10-CNTT Cao Đẳng Kinh tế Tài Chính Vĩnh Long Vĩnh Long Thí sinh đội tuyển PowerPoint Việt Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

2 Trần Quốc Hoàng Nam 9/Nov/96 331757562 K36-HTTTVP Cao Đẳng Kinh tế Tài Chính Vĩnh Long Vĩnh Long Thí sinh đội tuyển Excel Việt Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

3 Nguyễn Văn Minh Kha Nam 7/Jun/96 334922187 K10-CNTT Cao Đẳng Kinh tế Tài Chính Vĩnh Long Vĩnh Long Thí sinh đội tuyển PowerPoint Việt Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

4 Dương Hoàn Phúc Nam 11/Sep/93 331756038 K8-KT1 Cao Đẳng Kinh tế Tài Chính Vĩnh Long Vĩnh Long Thí sinh đội tuyển Word Việt Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

5 Đặng Diệp Quốc Thái Nam 8/Nov/96 331759748 K10-KT Cao Đẳng Kinh tế Tài Chính Vĩnh Long Vĩnh Long Thí sinh đội tuyển Excel Việt Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

6 Phan Quốc Thắng Nam 4/Jan/95 331726933 K9-THKT Cao Đẳng Kinh tế Tài Chính Vĩnh Long Vĩnh Long Thí sinh đội tuyển Word Việt Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

7 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi Nữ 10/Aug/96 352359908 Sư phạm Đại Học An Giang An Giang Thí sinh đội tuyển PowerPoint Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

8 Nguyễn Hữu Quốc Nam Nam 13/Oct/93 352166798 Nông nghiệp và TNTN Đại Học An Giang An Giang Thí sinh đội tuyển Excel Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

9 Lê Minh Nhựt Nam 21/Sep/94 352207585 Khoa KT-CN-MT Đại Học An Giang An Giang Thí sinh đội tuyển PowerPoint Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

10 Trần Trung Quân Nam 8/Sep/99 352418841
Phổ thông Thực hành Sư 

phạm
Đại Học An Giang An Giang Thí sinh đội tuyển PowerPoint Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

11 Nguyễn Nhật Quang Nam 26/Sep/99 352533441
Phổ thông Thực hành Sư 

phạm
Đại Học An Giang An Giang Thí sinh đội tuyển Word Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

12 Mã Quang Thịnh Nam 4/Sep/93 352041936 Kinh tế & QTKD Đại Học An Giang An Giang Thí sinh đội tuyển Word Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

13 Nguyễn Hoài Anh Thư Nữ 21/Sep/93 352098804 Kinh tế & QTKD Đại Học An Giang An Giang Thí sinh đội tuyển Word Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

14 Đỗ Thanh Tuấn Nam 4/Sep/95 352270152 Nông nghiệp và TNTN Đại Học An Giang An Giang Thí sinh đội tuyển Excel Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

15 Tăng Triều Vĩ Nam 24/Jan/97 352358567
Phổ thông Thực hành Sư 

phạm
Đại Học An Giang An Giang Thí sinh đội tuyển Excel Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

16 Nguyễn Vũ Hải Đăng Nam 4/Dec/95 362433603 CNTT Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ Cần Thơ Thí sinh đội tuyển Excel Việt Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

17 Trần Thị Thùy Dương Nữ 25/Jun/96 366130693 CNTT Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ Cần Thơ Thí sinh đội tuyển PowerPoint Việt Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

18 Lê Huy Trường Giang Nam 9/Jun/95 362477823 CNTT Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ Cần Thơ Thí sinh đội tuyển Excel Việt Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

19 Lê Phước Hưng Nam 1/Oct/96 331795595 CNTT Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ Cần Thơ Thí sinh đội tuyển Word Việt Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

20 Từ Gia Lộc Nam 13/May/96 331746163 CNTT Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ Cần Thơ Thí sinh đội tuyển Word Việt Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

21 Đường Anh Tuấn Nam 2/Jun/96 362490280 CNTT Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ Cần Thơ Thí sinh đội tuyển PowerPoint Việt Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

Trường Đại học An Giang

Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Chú ý: 

- Bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kết quả nhanh nhất bằng cách nhấn phím tắt Ctrl+F sau đó 

gõ Họ và Tên hoặc Trường của mình vào ô thoại để tìm kiếm

- Danh sách thí sinh được xếp theo trường

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÀ LỊCH THI VÒNG LOẠI QUỐC GIA

CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI MOSWC 2015

Họ tên

19/4/2015 (Chủ Nhật)
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22 Nguyễn Văn Dô Nam 10/May/94 331704944 CNTT Đại Học SPKT Vĩnh Long Vĩnh Long Thí sinh đội tuyển PowerPoint Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

23 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 26/May/94 331755334 CNTT Đại Học SPKT Vĩnh Long Vĩnh Long Thí sinh đội tuyển Word Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

24 Đinh Hoàng Nhựt Nam 11/Jun/94 331790177 CNTT Đại Học SPKT Vĩnh Long Vĩnh Long Thí sinh đội tuyển Word Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

25 Nguyễn Thanh Tâm Nam 20/Jul/95 331744341 CNTT Đại Học SPKT Vĩnh Long Vĩnh Long Thí sinh đội tuyển PowerPoint Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

26 Lê Cẩm Tiên Nữ 27/Dec/94 331707601 CNTT Đại Học SPKT Vĩnh Long Vĩnh Long Thí sinh đội tuyển Excel Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

27 Nguyễn Tấn Toàn Nam 20/Nov/96 334869763 CNTT Đại Học SPKT Vĩnh Long Vĩnh Long Thí sinh đội tuyển Excel Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

28 Dương Đỗ Minh Châu Nam 24/Oct/98 362529488 11D1 Sở Cần Thơ, THPT Châu Văn Liêm Cần Thơ Thí sinh đội tuyển Word Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

29 Nguyễn Đoàn Minh Hương Nữ 29/May/98 362539500 11D3 Sở Cần Thơ, THPT Châu Văn Liêm Cần Thơ Thí sinh đội tuyển PowerPoint Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

30 Nguyễn Đức Tâm Nam 17/Sep/77 362537156 11D2 Sở Cần Thơ, THPT Châu Văn Liêm Cần Thơ Thí sinh đội tuyển Excel Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

31 Võ Minh Phúc Nam 21/Oct/99 362493475 12C2 Sở Cần Thơ, THPT Chuyên Lý Tự Trong Cần Thơ Thí sinh đội tuyển PowerPoint Việt Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

32 Nguyễn Diệp Xuân Quang Nam 16/May/99 362516991 10 A2 Sở Cần Thơ, THPT Chuyên Lý Tự Trong Cần Thơ Thí sinh đội tuyển Excel Việt Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

33 Nguyễn Trần Hữu Thịnh Nam 7/Feb/99 362540686 10A1 Sở Cần Thơ, THPT Chuyên Lý Tự Trong Cần Thơ Thí sinh đội tuyển Word Việt Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

34 Trần Duy Minh Nam 15/Jan/98 362502557 11A1 Sở Cần Thơ, THPT Thốt Nốt Cần Thơ Thí sinh đội tuyển Excel Việt Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

35 Triệu Thị Yến Nhi Nữ 20/Apr/98 362494903 11A1 Sở Cần Thơ, THPT Thốt Nốt Cần Thơ Thí sinh đội tuyển Word Anh Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1

36 Cao Hoàng Trọng Nam 15/Sep/98 362507116 11A1 Sở Cần Thơ, THPT Thốt Nốt Cần Thơ Thí sinh đội tuyển PowerPoint Việt Ca 1 (9:00 - 11:30) Phòng 1


